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Câu 1:  Những biểu hiện nào dưới đây không thể hiện lòng yêu hoà bình? (khoanh tròn chữ cái trước câu em lựa chọn)
A. Tôn trọng người khác tôn giáo với mình
B. Sống khép mình để không mẫu thuẫn với người khác.
C. Dùng thương lượng giải quyết mẫu thuẫn cá nhân
D. Khoan dung với mọi người xung quanh.
Câu 2:  Theo em những biểu hiện nào dưới đây không thể hiện tính tự chủ? 
A. Bình tĩnh, tự tin trong mọi việc.
B. Không chịu được ý kiến phê bình của người khác.
C. Luôn cố gắng ôn tồn, nhã nhặn trong giao tiếp.
D. Không bị cám dỗ bởi những ngu cầu tầm thường.
Câu 3. Biểu hiện nào sau đây thể hiện tính tự chủ. ?
A.Không có kế hoạch phấn đấu ,rèn luyện bản thân.
 B.Không chịu được ý kiến phê bình của người khác khi mình mắc lỗi
C.Luôn cố gắng ôn tồn, nhã nhặn trong giao tiếp
D.Lễ độ, lịch sự đúng mực trong mọi hoàn cảnh
 Câu 4. Em tán thành với  quan điểm nào sau đây thể hiện phẩm chất chí công vô tư ?
A.Chỉ những người có địa vị, chức quyền mới cần chí công vô tư
B.Chí công vô tư chỉ thiệt cho mình
C.Chí công vô tư là phẩm chất tốt đẹp của tất cả mọi người
D.Chí công vô tư chỉ là lời nói suông
Câu 5:  Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là:
A. Chỉ có những nước giàu có mới tạo nên mối quan hệ hữu nghị
B. Quan hệ bạn bè thân thiết giữa nước này với nước khác.
C. Mối quan hệ giữa các nước Đông Nam Á.
D. Mối quan hệ giữa các nước Đông Nam Á và Châu Âu.
Câu 6. Hành vi nào sau đây thể hiện lòng yêu hoà bình trong cuộc sống hàng ngày? 
A. Biết lắng nghe ý kiến người khác.
B. Dùng vũ lực để giải quyết các mâu thuẫn cá nhân.
C. Bắt mọi người phải phục tùng ý kiến của mình.
D. Phân biệt đối xử giữa các dân tộc, các màu da.
Câu 7. Việt Nam không phải là thành viên của  tổ chức quốc tế nào?
A. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), tổ chức y tế thế giới (WHO).
B. Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP). 
C. Quỹ nhi đồng liên hợp quốc (UNICEF), tổ chức thương mại thế giới (WTO).
D. Hiệp hội các nước EU.
Câu 8. Xu thế chung của thời đại ngày nay là gì?
A. Đối đầu, xung đột.
B. Chiến tranh lạnh.
C. Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển kinh tế
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 9. Em không đồng ý với ý kiến nào sau đây?
A. Cần trao đổi với bạn bè những lúc gặp khó khăn
B. Hát dân ca ( tuồng, chèo) là lạc hậu, cổ hủ
C. Cần lịch sự, văn minh với người nước ngoài.
D. Tham gia các hoạt động từ thiện.
Câu 10. Em không đồng ý  với ý kiến nào sau đây?
A. Học sinh nên tôn trọng kỉ luật của nhà trường.
B. Dùng hàng ngoại tốt hơn hàng nội.
C. Giải quyết công việc một cách công bằng
D. Câu A, C sai
Câu 11. Để làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, người lao động cần phải làm gì?
A. Rèn luyện sức khỏe, tích cực nâng cao tay nghề
B. Chủ động mọi việc để tìm cách giải quyết mới một cách hiệu quả 
C. Lao động tự giác, có kỉ luật.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 12. Em tán thành những quan điểm nào sau đây?
	A. Mọi người đều có quyền sống trong hòa bình.
	

	B. Chỉ các nước lớn, nước giàu mới ngăn được chiến tranh
C. Bảo vệ hòa bình ngăn chặn chiến tranh là trách nhiệm của toàn nhân loài
D. cả A và C đều đúng
Câu 13. Quan điểm nào sau đây là đúng?
A. Học sinh còn nhỏ tuổi chưa thể sáng tạo được.
B. Năng động, sáng tạo là phẩm chất riêng của những thiên tài
C. Năng động, sáng tạo là phẩm chất cần có của người lao động trong mọi thời đại.
D. Câu A, C sai
Câu 14. Theo em ai cần rèn luyện đức tính chí công vô tư? 
A. Những người có chức có quyền.
B. Cán bộ, công nhân viên nhà nước.
C. Tất cả mọi công dân.
D. Chỉ học sinh THCS vì còn nhỏ tuổi nên phải rèn luyện.                              
	C


Câu 15. Những hành vi nào sau đây là chí công vô tư?
A. Biết chăm lo đến lợi ích cá nhân mình
B. Biết che giấu khuyết điểm của bạn để bảo vệ thành tích của lớp
C. Cố gắng vươn lên bằng mọi cách để lại lợi ích cho bản thân và gia đình.
D. Nhà bà N ở mặt phố, rất thuận lợi cho việc kinh doanh nhưng khi có chủ trương giải phóng mặt bằng của nhà nước, bà N đã vui vẻ nhận lời.
Câu 16: Em không đồng ý với ý kiến nào sau đây?
A. Học tập là công việc của từng người, phải tự cố gắng
B. Cần trao đổi, hợp tác với bạn bè khi gặp khó khăn
C. Lịch sự, văn minh với người nước ngoài
D. Tham gia các hoạt động từ thiện.
Câu 17: Phát huy tính dân chủ và thực hiện kỉ luật có tác dụng như thế nào?
A. Tạo cơ hội cho mọi người phát triển
B. Tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động của mọi người
C. Xây dựng được mối quan hệ xã hội tốt đẹp và nâng cao hiệu quả, chất lượng lao động, tổ chức tốt các hoạt động xã hội.
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 18: Những hành vi, thái độ nào sau đây thể hiện sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?
A. Xem những người ăn mặc theo phong cách dân tộc là lạc hậu, quê mùa
B. Lấy chồng sớm trước tuổi quy định của pháp luật
C. Thích sưu tầm những món ăn và kiểu trang phục dân tộc độc đáo
D. Sống chỉ biết mình không quan tâm đến người khác
Câu 19: Những hành vi nào sau đây là biểu hiện lòng yêu hòa bình trong cuộc sống hàng ngày?
     A Thích mọi người phục tùng theo ý muốn của mình
B. Không thích thừa nhận điểm yếu của người khác
C. Tôn trọng nền văn hóa của các dân tộc, quốc gia khác
D. Cả A, B, C đều đúng 
Câu 20: Những việc làm nào sau đây theo em có nội dung thể hiện tính dân chủ?
A. Trong những trân đấu bóng, các cầu thủ luôn thực hiện đúng kỉ luật và tôn trọng quyết định của trọng tài
B. Thầy chủ nhiệm giao cho H điều khiển buổi sinh hoạt lớp cuối tuần, mọi người đã tích cực tham gia phát biểu ý kiến 
C. Học sinh luôn luôn tuân theo kỉ luật của nhà trường.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 21: Khi bàn về vấn đề kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc có nhiều ý kiến khác nhau, trong các ý kiến sau, theo em ý kiến nào là đúng?
A. Không thể để các truyền thống được mai một, lãng quên
B. Trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì lao động trí óc là quan trọng nhất
C. Không có truyền thống, mỗi dân tộc và mỗi cá nhân vẫn phát triển
D. Trong thời đại mở cửa, hội nhập như hiện nay thì truyền thống dân tộc không còn quan trọng nữa
Câu 22: Hòa bình là gì?
A. Luôn quan tâm đến vấn đề trong nước và trên thế giới
B. Là những giá trị tinh thần được hình thành trong quá trình hình thành và phát triển của dân tộc, quốc gia.
C. Là mối quan hệ hiểu biết, tôn trọng, bình đẳng và hợp tác giữa các quốc gia.
D. Là giải quyết công việc theo lẽ phải.
Câu 23: Thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả?
A. Là góp phần xây dựng mối quan hệ tôn trọng, thân thiện giữa con người với con người
B. Là góp phần kế thừa và phát huy những làng nghề của dân tộc
C. Là góp phần tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị cao trọng một thời gian nhất định.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 24: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây?
A. Người chí công vô tư chỉ thiệt cho mình
B. Học sinh nhỏ tuổi thì không thể rèn luyện đức tính chí công vô tư
C. Chí công vô tư là phẩm chất tốt đẹp của con người
D. Chí công vô tư là phải thể hiện ở lời nói
Câu 25: Người năng động sáng tạo là người như thế nào?
A. Là người luôn biết giữ gìn bản sắc dân tộc
B. Là người luôn biết phát hiện và linh hoạt xử lí các tình huống trong cuộc sống
C. Là người luôn có thái độ hữu nghị, đoàn kết với người nước ngoài
D. Là người luôn có thái độ ôn hòa, từ tốn trong giao tiếp với người khác.
Câu 26: Em tán thành những quan điểm nào sau đây?
A. Học sinh nhỏ tuổi chưa thể sáng tạo được
B. Năng động, sáng tạo là phẩm chất riêng của những thiên tài
C. Năng động, sáng tạo là phẩm chất cần có của người lao động trong mọi thời đại
D. Câu A, C sai.

Câu 27. Những giá trị tinh thần, hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác là
	A. lễ giáo phong kiến.
	B. phong tục tập quán.

	C. truyền thống tốt đẹp.
	D. đạo đức xã hội.


Câu 28. Lời nói đầu của Hiến pháp nước ta (năm 1992) có ghi: “Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên ... đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất của dân tộc và xây dựng nên nền ... Việt Nam”. Trong dấu … là từ
	A. truyền thống, văn hiến.
	B. truyền thống, hòa bình.

	C. truyền thống, văn hóa.
	D. truyền thống, độc lập.


Câu 29. Em đồng ý với ý kiến nào sau đây?
	A. Việt Nam là nước nghèo truyền thống.
	B. Không nên học truyền thống của nước khác.

	C. Không nên đưa truyền thống tốt đẹp của dân tộc ra nước ngoài.
	D.  Nhờ có truyền thống mà dân tộc mới có bản sắc.


Câu 30. V× sao ph¶i  kÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc?
	A. Vì để c¸c truyÒn thèng ®ã kh«ng bÞ phai nh¹t theo thêi gian, mµ ngµy cµng ph¸t triÓn phong phó, s©u ®Ëm h¬n, táa s¸ng h¬n.

	B. Vì để nh÷ng t­ t­ëng, ®øc tÝnh, lèi sèng, c¸ch øng xö tèt ®Ñp… ®­îc h×nh thµnh trong qóa tr×nh lÞch sö l©u dµi cña d©n téc, ®­îc truyÒn tõ thÕ hÖ nµy qua thÕ hÖ kh¸c. 

	C. Vì để gi÷ g×n vµ b¶o vÖ c¸c di tÝch lÞch sö vµ v¨n hãa d©n téc, c¸c lo¹i h×nh nghÖ thuËt truyÒn thèng, c¸c t¸c phÈm nghÖ thuËt, c¸c lÔ héi , trang phôc.
	D.  Vì để gãp phÇn tÝch cùc vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña d©n téc vµ mçi c¸ nh©n, gãp phÇn gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc ViÖt Nam. 


Câu 31. Câu nói “ Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba” đề cập tới truyền thống nào của dân tộc ta?
	A. Truyền thống uống nước nhớ nguồn
	B. Truyền thống tôn sư trọng đạo.

	C. Truyền thống nhân đạo.
	D.  Truyền thống  lao động.


Câu 32. Trong giờ thực hành bài Kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp của của dân tộc, có nhiều ý kiến khác nhau về “Chiếc áo dài”. Là người hiểu biết về sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, em đồng ý với ý kiến nào dưới đây?
	A. Áo dài là nét đẹp, tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam.
	B. Áo dài chỉ là trang phục truyền thống của người Hà Nội.

	C. Áo dài  phù hợp với ngày xưa, còn ngày nay không phù hợp với giới trẻ.
	D.  Chỉ nên mặc áo dài trong những buổi lễ quan trọng.


Câu 33.  Khi thảo luận về truyền thống tốt đẹp, bạn An cho rằng: “Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ, dân tộc là phải giữ nguyên vẹn không được thay đổi bất cứ điều gì”; còn bạn Bình lại cho rằng: “Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ, dân tộc là không chỉ giữ nguyên vẹn mà còn cần học hỏi cái mới, cái hay để làm truyền thống đó ngày càng phong phú hơn, tỏa sáng hơn.
 Em đồng ý với ý kiến nào? Tại sao?
	A. Đồng ý với ý kiến của An, vì có như vậy mới giữ gìn được truyền thống tốt đẹp.
	B. Không đồng ý với ý kiến của An và Bình, vì cả hai ý kiến này đều sai.

	C. Đồng ý với ý kiến của Bình, vì không chỉ giữ gìn mà còn phát huy bằng cách học hỏi để truyền thống ngày càng phong phú, tỏa sáng.
	D. Đồng ý với cả hai ý kiến của An và Bình, vì mỗi ý kiến có một ý đúng riêng, hai ý kiến này hỗ trợ, bổ sung cho nhau .


Câu 34. Biểu hiện nào dưới đây là tù chñ? 
	A. QuyÕt ®Þnh nhanh trong mäi vÊn ®Ò, kh«ng cÇn suy nghÜ lµ thÓ hiÖn sù tù chñ.
	B. Lu«n im lÆng trong mäi t×nh huèng lµ thÓ hiÖn th¸i ®é b×nh tÜnh, tù chñ.

	C. Kh«ng nªn bµy tá ý kiÕn tr­íc ®«ng ng­êi ®Ó tr¸nh sai lÇm ®¸ng tiÕc cã thÓ x¶y ra.
	D. Tù quyÕt ®Þnh c«ng viÖc cña m×nh, kh«ng bÞ hoµn c¶nh chi phèi.


Câu 35. Câu ca dao:  “ Dù ai nói ngả nói nghiêng
            Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.” 
thể hiện đức tính nào?
	A. Chí công vô tư.
	B. Siêng năng, kiên trì.

	C. Tự chủ.
	D. Biết ơn.


Câu 36. Bố Lan bị nhiễm HIV, Lan lo lắng và thương bố nên việc học tập ngày càng giảm sút. Mai rủ Hoa đến động viên, giúp đỡ gia đình Lan nhưng Hoa bảo: “Tất cả những người bị nhiễm HIV đều có lối sống buông thả, tham gia các tệ nạn xã hội. Nếu chúng mình gần gũi với họ sẽ bị lây nhiễm và ảnh hưởng đạo đức”.
Em đồng ý với ý kiến của bạn Hoa không? Vì sao?
	A. Không đồng ý với ý kiến của Hoa vì không thể khẳng định người bị nhiễm HIV là người có lối sống buông thả, tham gia vào các tệ nạn xã hội
	B. Đồng ý với ý kiến của Hoa vì những người bị nhiễm HIV đều có lối sống buông thả, tham gia các tệ nạn xã hội.

	C. Không đồng ý cũng không phản đối  với ý kiến của Hoa vì: Đúng vì người bị nhiễm HIV đều sống buông thả, sai vì mình cần phải quan tâm đến họ.
	D. Đồng ý với ý kiến của Hoa vì những người bị nhiễm HIV dễ lây nhiễm cho chúng ta, ảnh hưởng tới đạo đức của chúng ta .


Câu 37. “ Nhà bà Nga và ông Hoàn ở mặt phố rất thuận lợi cho công việc kinh doanh nhưng khi Nhà nước có chủ trương về giải phóng mặt bằng để mở đường thì bà Nga vui vẻ chấp hành, trong khi đó ông Hoàn tìm mọi cách trì hoãn nhằm thu lợi cho mình”
  Việc làm của bà Nga và ông Hoàn liên quan tới phẩm chất đạo đức nào được học?
	A. Chí công vô tư.
	B. Siêng năng, kiên trì.

	C. Tự chủ.
	D. Dân chủ, kỉ luật.


Câu 38.  Hành vi nào dưới đây không thể hiện đức tính chí công vô tư?
	A. Thấy bạn thân quay cóp báo với cô giáo để xử lý nhằm bảo đảm công bằng trong kiểm tra thi cử và đánh giá kết quả học tập.
	B. Phê phán những hành động vụ lợi cá nhân, thiếu công bằng trong giải quyết mọi việc.

	C. Có thể bỏ qua những vi phạm kỉ luật của bạn nếu điều đó giúp bạn tốt hơn.
	D. Tự giác, chủ động thực hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ của mình.


Câu 39.  Câu ca dao “ Chuông chùa ai vỗ thì thùng
                   Của chung ai khéo vẫy vùng nên riêng.”
phản ánh điều gì?
	A. Tạo cho bản thân và gia đình một cuộc sống tốt đẹp, tránh xa được các thói hư tật xấu .
	B. Phản ánh thực trạng xã hội có nhiều vụ án tham nhũng, hối lộ.


	C. Lối sống cá nhân, vụ lợi của một bộ phận người trong xã hội vẫn luôn tồn tại.
	D. Của cải không ai trông coi, quản lý, ai cũng có thể chiếm đoạt cho mình.


Câu 40. Câu ca dao:  “Bề trên ở chẳng kỉ cương 
                                    Cho nên kẻ dưới lập đường mây mưa.” 
nói về  nội dung nào?
	A. Chí công vô tư.
	B. Biết ơn.

	C. Tự chủ.
	D. Dân chủ, kỉ luật.


Câu 41. Ý kiến nào dưới đây đúng khi bàn về dân chủ và kỉ luật?
	A. Học sinh lớp 9 không thể phát huy quyền dân chủ vì các em chưa đủ 18 tuổi.
	B. Dân chủ và kỉ luật là sức mạnh của tập thể.

	C. Kỉ luật sẽ làm hạn chế quyền dân chủ của mỗi người.
	D. Dân chủ và kỉ luật là hai phạm trù không thể song song cùng tồn tại.


Câu 42. Vào đầu năm học, thầy giáo chủ nhiệm đã cho cả lớp họp, lấy ý kiến về việc làm thế nào để xây dựng lớp trở thành một lớp học xuất sắc toàn diện trong học kì I và cả năm. Rất nhiều ý kiến được đưa ra, các bạn đã phải tranh luận rất gay gắt mới thống nhất được một số quy định của lớp. Nhưng dù những quy định đã được ghi ở trước cửa lớp thì một số bạn vẫn không thực hiện nghiêm túc. Trong đó có bạn Bình thường xuyên đến muộn, không trực nhật lớp, không mang sách vở đầy đủ...
  Việc làm của Bình thể hiện điều gì?
	A. Việc làm của Bình thể hiện sự thiếu tôn trọng kỉ luật.
	B. Việc làm của Bình thể hiện sự thiếu dân chủ.

	C. Việc làm của Bình thể hiện sự tôn trọng kỉ luật.
	D. Việc làm của Bình thể hiện sự thiếu tôn trọng kỉ luận và dân chủ.


Câu 43. Hành vi nào dưới đây không thể hiện tinh thần yêu hòa bình?
	A. Tham gia cuộc thi vẽ tranh về hòa bình.
	B.  Lắng nghe, quan tâm đến người khác.

	C.  Dùng sức mạnh để giải quyết mâu thuẫn.
	D. Giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội.


Câu 44. Thành phố nào ở Việt Nam được công nhận là thành phố vì hòa bình?
	A. Thành phố Hồ Chí Minh.
	B.  Hải Phòng.

	C.  Hà Nội.
	D. Đà Nẵng.


Câu 45. Ý kiến nào dưới đây thể hiện là chiến tranh phi nghĩa?
	A. Tiến hành đấu tranh chống xâm lược.
	B. Bảo vệ độc lập tự do.

	C. Gây chiến tranh giết người cướp của.
	D. Bảo vệ hòa bình.


Câu 46. Bảo vệ hòa bình bằng cách dùng
	A. uy lực để giải quyết mâu thuẫn.
	B. sức mạnh để giải quyết mâu thuẫn.

	C. quân sự để giải quyết mâu thuẫn.
	D. thương lượng để giải quyết mâu thuẫn.


Câu 47.  Là người yêu hòa bình, em sẽ ứng xử như thế nào khi thấy các bạn cãi nhau, đánh nhau trong lớp?
	A. Can ngăn một cách khôn khéo để giúp các bạn hòa giải.
	B. Tránh đi không tham gia vào cuộc cãi nhau, đánh nhau đó.

	C. Đứng ngoài cổ vũ bên mạnh hơn.
	D. Tham gia đánh, cãi nhau để bênh vực lẽ phải.


Câu 48.  “Trong giờ học "Bảo vệ hòa bình" đã có 2 ý kiến khác nhau :
- Ý kiến 1 : Tất cả các bên tham gia chiến tranh dù chính nghĩa hay phi nghĩa đều phải bị lên án
-  Ý kiến 2 : Cần ủng hộ chiến tranh chính nghĩa và chống lại chiến tranh phi nghĩa.”
Em đồng ý với ý kiến nào? Vì sao?
	A. Đồng ý với ý kiến 1,vì dù là chiến tranh nào cũng mang lại đau thương cho người dân.
	B. Phân vân không biết đồng ý với ý kiến nào, bởi ý kiến nào cũng có cái đúng, cái sai.

	C. Đồng ý với ý kiến 2, vì chiến tranh chính nghĩa là cuộc chiến tranh vì mục đích bảo vệ Tổ quốc và giải phóng dân tộc.
	D. Cả hai ý kiến trên đều sai, vì hiện tại đất nước ta không có chiến tranh.


Câu 49.  Theo sách giáo khoa lịch sử lớp đệ tam của Pháp xuất bản năm 1979 có thông kê:   “Trong Chiến tranh thế giới lần thứ nhất(1914-1918) có 8-9 triệu người chết, hang triệu người bị thương, trong đó hang tram nghìn người là phụ nữ và trẻ em vô tội. Số người bị chết của Pháp khoảng 1.400.000, của Đức là 1.800.000, của Nga là 3.000.000 người. Kinh tế châu Âu bị đình đốn, đất đai bị bỏ hoang, phần lớn nhà máy, đường giao thông bị phá.
Trong Chiến tranh thế giớ lần thứ 2(1939-1945) có gần 60 triệu người chết, nhiều nước ở Châu Âu và một phần nước Nga bị tàn phá nặng nề. Đặc biệt với 2 quả bom nguyên tử do đế quốc Mĩ ném xuồng Hi-rô-shi-ma ngày 6-8-1945 làm chết trong giây lát khoảng 200.000 dân, ném xuống Na-ga-sa-ki ngày 9-8-1945 cũng làm chết số người như trên.”
Thông tin trên thể hiện điều gì?
	A. Ngày nay, ở nhiều khu vực trên thế giới vẫn đang xảy ra chiến tranh, xung đột vũ trang.
	B. Hòa bình mang lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc và tiến bộ là khát vọng của nhân loại.

	C. Hoà bình tạo ra cuộc sống yên vui, tạo điều kiện để phát triển kinh tế, xã hội, giáo dục,…
	D. Sự tàn khốc của chiến tranh, gây hậu quả nghiêm trọng cho đời sống con người.


Câu 50.  Việt Nam tham đã tham gia tổ chức APEC. APEC là tên viết tắt của tổ chức nào?
	A. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.
	B. Liên Hiệp Quốc.

	C. Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương.
	D. Tổ chức Thương mại Thế giới.


Câu 51. Quan điểm nào dưới đây không phải là nguyên tắc hợp tác của Đảng và Nhà nước ta?
	A. Tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau.
	B. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

	C. Giải quyết bất đồng và tranh chấp bằng vũ lực hoặc đe dọa vũ lực.
	D. Bình đẳng, đôi bên cùng có lợi.


Câu 52.  Việc làm nào dưới đây không thể hiện tinh thần hữu nghị?
	A. Tích cực tham gia lao động, hoạt động nhân đạo.
	B. Tham gia bảo vệ môi trường.

	C. Giúp đỡ các bạn ở các nước còn nghèo đói.
	D. Hạn chế quan hệ tiếp xúc với người nước ngoài.


Câu 53.  Trong giờ kiểm tra, có một bài khó, hai bạn ngồi cạnh nhau đã “góp sức” cùng làm. Em có suy nghĩ gì về việc làm của hai bạn đó?
	A. Hai bạn “góp sức” làm bài là vi phạm quy chế thi cử, thiếu tôn trọng thầy cô và kết quả không phản ánh đúng thực chất.
	B. Hai bạn “góp sức” làm bài là thể hiện tinh thần hợp tác giúp nhau cùng tiến bộ.

	C. Hai bạn “góp sức” làm bài là hành động thân thiết cùng giúp đỡ nhau trong học tập, đáng khen.
	D. Hai bạn “góp sức” làm bài là thể hiện tinh thần chí công vô tư, trong sang, không vụ lợi.


Câu 54.   Ý nào dưới đây không đúng về quan điểm “ Hòa nhập ” của nước ta trong quan hệ quốc tế :
	A. Chúng ta muốn phát triển phải có sự giao lưu với các dân tộc khác, với nền văn hóa khác.
	B. Dân tộc ta sẽ tiếp thu những tinh hoa văn hóa và những thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến của nhân loại.

	C. Tiếp thu có chọn lọc, không đánh mất bản sắc riêng của mình, không bị đồng hóa bởi các dân tộc khác.
	D. Chúng ta cần lên án, phê phán  những hành động, lối sống văn hóa, trang phục không phù hợp với người Việt Nam.


Câu 55.   Ý nào dưới đây không đúng về trách nhiệm của công dân-học sinh trong xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị ?
	A. Có thái độ, cử chỉ, việc làm và sự thân thiện trong cuộc sống hằng ngày.
	B. Sẳn sàng giúp đỡ, không kì thị xa lánh, chế nhạo ngôn ngữ, trang phục của người nươc ngoài.

	C. Tham gia các hoạt động đoàn kết hữu nghị do nhà trường, địa phương tổ chức
	D. Cố gắng bắt chước điệu bộ, cử chỉ, trang phục của nước ngoài đề chứng tỏ mình là người hiểu biết.


Câu 56.   Đối với nước ta hiện nay việc mở rộng hợp tác với tất cả các nước trên thế giới là rất cần thiết. Vì sao?
	A. Vì để giải quyết các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội mà nước ta không thể giải quyết được.   
	B. Vì để tranh thủ sự ủng hộ của các nước khác đối với nước ta.

	C. Vì hoàn cảnh nước ta: Đi lên CNXH từ một nước nghèo, lạc hậu, ảnh hưởng lớn của hai cuộc chiến tranh.
	D. Vì để chúng ta được nhận viện trợ từ các nước lớn.


Câu 57.    Cuối năm học, nhiều thầy, cô giáo yêu cầu học sinh làm đáp án để ôn tập, Bình bàn: Các bạn đã học bài “Hợp tác cùng phát triển” và biết được tác dụng của hợp tác rồi đấy. Bây giờ, chúng mình chia ra mỗi người một đáp án một môn, rồi mang đến trao đổi với nhau. Làm như vậy, khi cô giáo kiểm tra, ai cũng đủ đáp án. Nghe vậy, nhiều bạn khen đó là cách làm hay, đỡ vất vả trong học tập mà còn thể hiện được tinh thần hợp tác. 
Em có tán thành cách làm đó của Bình không? Vì sao?
	A. Đang  phân vân vì ý kiến của Bình vừa đúng, vừa sai.
	B. Phân tích cho các bạn hiểu đúng nghĩa của hợp tác và khuyên các bạn tự làm các đáp án.

	C. Tán thành việc làm đó của Bình, vì mỗi người mỗi người một đáp án một môn, rồi mang đến trao đổi với nhau như vậy sẽ học ôn tập được tất cả các môn.
	D. Không tán thành việc làm đó của Bình, vì mỗi người chỉ làm một đáp án thì sẽ không ôn tập tốt được các môn học.



Câu 58.  Xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế tạo ra cơ hội cho các quốc gia phát triển nhưng bên cạnh sự phát triển đó thì ô nhiễm môi trường và cạn kiệt tài nguyên là vấn nạn đáng báo động. Thời gian vừa qua, các phương tiện truyền thông liên tục đưa tin về tình trạng ô nhiễm diễn ra ở các thành phố lớn, các khu công nghiệp gây không ít ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của người dân”.
Trước thực tế đó, em hãy cho biết: Vì sao bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là vấn đề bức xúc toàn cầu?
	A. Vì tham gia vÖ sinh c«ng céng, trång c©y g©y rõng, b¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn, b¶o vÖ ®éng thùc vËt, thuû - h¶i s¶n, nguån n­íc...là bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.
	B. Vì để tuyªn truyÒn cho nh÷ng ng­êi xung quanh cïng tÝch cùc tham gia b¶o vÖ m«i tr­êng vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn. Lên án, phê phán những hành vi gây ô nhiễm môi trường và khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên.

	C. Vì bëi sù thiÕu hiÓu biÕt cña con ng­êi ®· lµm cho m«i tr­êng bÞ « nhiÔm nÆng nÒ, tµi nguyªn thiªn nhiªn c¹n kiÖt, thiªn tai lò lôt th­êng xuyªn x¶y ra.
	D. Vì m«i tr­êng vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn cã tÇm quan träng ®Æc biÖt ®èi víi ®êi sèng con ng­êi, t¹o c¬ së vËt chÊt ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi.




